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	BỘ TÀI CHÍNH

CỤC HẢI QUAN

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /BC-CHQ


	      Hà Nội, ngày          tháng        năm 2026


BÁO CÁO
Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến Dự thảo Thông tư quy định về quy trình, thủ tục, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu thông minh Việt Nam - Trung Quốc
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Hải quan đã tiến hành đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến Dự thảo Thông tư quy định về quy trình, thủ tục, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu thông minh Việt Nam - Trung Quốc. Kết quả như sau:

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến các quan hệ xã hội (nếu có)
Trong những năm gần đây, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt tại các cửa khẩu biên giới đất liền. Yêu cầu tạo thuận lợi thương mại, giảm thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời vẫn bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan ngày càng trở nên cấp thiết.

Cùng với đó, xu hướng phát triển cửa khẩu thông minh, ứng dụng mạnh mẽ khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, tự động hóa trong quản lý hải quan đang diễn ra phổ biến trên thế giới và trong khu vực. Việc triển khai mô hình cửa khẩu thông minh tại khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc đặt ra nhiều quan hệ xã hội mới liên quan đến:

· Việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử, tự động;

· Phối hợp quản lý giữa cơ quan hải quan Việt Nam với các cơ quan chức năng phía Trung Quốc;

· Quan hệ giữa cơ quan hải quan với doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu, doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, hạ tầng cửa khẩu.

Tuy nhiên, hiện nay các quan hệ xã hội này chưa được điều chỉnh đầy đủ, đồng bộ bằng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

2. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước liên quan đến quan hệ xã hội
Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn liên quan đến:

· Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan;

· Thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia;

· Tạo thuận lợi thương mại, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;

· Tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt với các quốc gia có chung đường biên giới.

Những chủ trương này là cơ sở chính trị – pháp lý quan trọng cho việc xây dựng và ban hành Thông tư quy định về quy trình, thủ tục, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu thông minh Việt Nam – Trung Quốc.

II. THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI
1. Quan hệ xã hội chưa có pháp luật điều chỉnh

Hiện nay, trong quá trình triển khai thí điểm và định hướng xây dựng cửa khẩu thông minh Việt Nam – Trung Quốc đã phát sinh một số quan hệ xã hội mới, cụ thể:

· Quan hệ giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hải quan tự động, không tiếp xúc trực tiếp;

· Quan hệ phối hợp, chia sẻ thông tin giữa cơ quan hải quan với các lực lượng chức năng khác tại cửa khẩu và với phía Trung Quốc;

· Quan hệ quản lý, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông qua hệ thống công nghệ thông tin, thiết bị giám sát thông minh.

Nguyên nhân chủ yếu của việc chưa có pháp luật điều chỉnh là do:

· Mô hình cửa khẩu thông minh là mô hình mới, chưa được triển khai rộng rãi;

· Các quy định pháp luật hiện hành chủ yếu được xây dựng cho mô hình cửa khẩu truyền thống;

- Chưa có văn bản quy phạm pháp luật chuyên biệt quy định đầy đủ, thống nhất về quy trình, thủ tục, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan tại khu vực cửa khẩu thông minh.

2. Lý do cần có quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội

Việc ban hành quy định pháp luật để điều chỉnh các quan hệ xã hội nêu trên là cần thiết nhằm:

· Tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, thống nhất cho việc tổ chức thực hiện mô hình cửa khẩu thông minh;

· Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, doanh nghiệp và các chủ thể có liên quan;

· Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan;

· Hạn chế rủi ro pháp lý, tránh cách hiểu và áp dụng khác nhau trong quá trình thực hiện;

- Góp phần thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, phát triển kinh tế – xã hội và hợp tác quốc tế.

3. Thẩm quyền ban hành Thông tư
Quyết định số 865/QĐ-TTg ngày 17/08/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm Xây dựng cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119 - 1120 và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2 - 1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc), Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xây dựng quy định tạm thời về quy trình thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, quy định về quyền hạn, vai trò và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức trong việc tham gia vào quy trình xuất nhập khẩu hàng hóa, đảm bảo có sự liên kết chặt chẽ giữa các bộ phận. Trong quá trình triển khai, cần kiểm tra, đánh giá hiệu quả để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.
Theo Quyết định số 164/QĐ-TTg ngày 26/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc), theo đó tại điểm a khoản 3 phần VI Điều 1 của Quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính thực hiện xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn chung quy định thủ tục, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu qua các cặp cửa khẩu thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Căn cứ theo quy định hiện hành:

· Luật Hải quan: 

+ Khoản 7 Điều 33 giao: Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc kiểm tra thực tế hàng hóa.

· Nghị định số 167/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2025.
+  Khoản 5 Điều 34 giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cụ thể về giám sát hải quan 
+ Khoản 5 Điều 81 quy định trường hợp hàng hóa vận chuyển qua cửa khẩu biên giới đường bộ bằng phương thức vận tải khác theo thỏa thuận của Việt Nam với các nước có chung biên giới (phương tiện vận tải hàng hóa vận hành tự động, không có người điều khiển qua lại cửa khẩu biên giới đất liền trong phạm vi xác định, băng tải, ống dẫn, đường truyền hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước có chung đường biên giới).

Căn cứ Điều 18 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2025 thì Bộ trưởng các bộ có thẩm quyền ban hành thông tư của Bộ để “Chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ”

Vì vậy, việc ban hành Thông tư của Bộ Tài chính quy định về quy trình, thủ tục, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu thông minh Việt Nam - Trung Quốc với phạm vi áp dụng cho tất cả các cửa khẩu thông minh được triển khai trên biên giới Việt Nam – Trung Quốc trong thời gian tới là hoàn toàn phù hợp với quy định và cần thiết.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị sớm ban hành Thông tư quy định về quy trình, thủ tục, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu thông minh Việt Nam – Trung Quốc nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho mô hình này.

Đề nghị tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan trong quá trình xây dựng Thông tư.

Đề nghị có lộ trình triển khai phù hợp, kết hợp đào tạo, tập huấn cho cán bộ hải quan và doanh nghiệp để bảo đảm Thông tư được thực hiện hiệu quả, thống nhất.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- VPCP (để b/cáo);
-  Lưu: VT, CHQ (3b).
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